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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là một xu hướng phát triển tất yếu của nông nghiệp trong bối cảnh bùng nổ cách mạng khoa học công nghệ hiện nay. Những thành tựu mới của công nghệ cao được ứng dụng trong nông nghiệp làm thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống, hình thành NNCNC ở nhiều quốc gia. Nông nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển đó.

Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, nông nghiệp Việt Nam mới chỉ gia tăng về mặt số lượng, chất lượng còn thấp, giá trị chưa cao. Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản Việt là phát triển NNCNC. Do đó, phát triển NNCNC là một đòi hỏi tất yếu để phát triển ngành nông nghiệp tương xứng với vị thế và vai trò của nó trong nền kinh tế-xã hội Việt Nam. 

Phát triển NNCNC cần có những điều kiện tiền đề cần thiết về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, thị trường tiêu thụ…mà nếu đơn thuần dựa vào quan hệ thị trường, những điều kiện tiền đề đó chưa thể hình thành và phát triển đầy đủ. Thực tiễn phát triển NNCNC ở Việt Nam thời gian qua diễn ra với tốc độ chậm. Đến năm 2015, Việt Nam mới có 7 khu NNCNC đi vào hoạt động, 5 doanh nghiệp NNCNC. Việc mở rộng các mô hình NNCNC gặp nhiều khó khăn trong tích tụ tập trung ruộng đất, huy động nguồn vốn đầu tư, về nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại vào nông nghiệp, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao … cho đến thị trường tiêu thụ sản phẩm NNCNC. Để tháo gỡ những khó khăn này, cần có sự hỗ trợ và điều tiết của nhà nước một cách phù hợp. Do đó, làm rõ vai trò của nhà nước đối với sự phát triển NNCNC ở Việt Nam hiện nay là vấn đề cần thiết để nhà nước gỡ bỏ những rào cản, tạo lập điều kiện và môi trường cần thiết để đẩy mạnh phát triển NNCNC ở Việt Nam trong thời gian tới. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị

Câu hỏi nghiên cứu của luận án: Vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam là gì (nội dung vai trò, tiêu chí đánh giá vai trò, thực trạng vai trò và giải pháp để nhà nước thực hiện tốt vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam)

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là xác định nội dung vai trò và đánh giá thực trạng về vai trò nhà nước trong phát triển NNCNC ở Việt Nam (những thành công và hạn chế) từ đó đề xuất những giải pháp để thực hiện đúng và hiệu quả vai trò nhà nước trong lĩnh vực này.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Hệ thống hóa và khái quát hóa lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn về vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở một số quốc gia, từ đó xác định nội dung và tiêu chí đánh giá vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC.

- Phân tích và đánh giá thực trạng vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam từ năm 2010 đến 2018

- Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và thực hiện tốt vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam trong thời gian tới

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án nghiên cứu các hoạt động, chính sách của nhà nước và tác động của chúng đến sự phát triển của các đơn vị kinh tế NNCNC (doanh nghiệp, hộ gia đình nông dân)

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài phân tích vai trò của nhà nước đối với NNCNC theo nghĩa hẹp (trong lĩnh vực sản xuất bao gồm trồng trọt và chăn nuôi) ở Việt Nam từ năm 2010 đến 2018.

Trong luận án, NNCNC được nghiên cứu theo nghĩa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất (bao gồm hoạt động trồng trọt và chăn nuôi)

Về không gian: nghiên cứu trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, tập trung vào một số địa phương điển hình có kết quả phát triển NNCNC nổi bật, gồm Lâm Đồng, Hà Nội, Hà Nam.

Về thời gian, luận án đánh giá vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam.từ năm 2010 đến năm 2018.

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận án nghiên cứu vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam dưới góc độ kinh tế chính trị, trong mối quan hệ với thị trường, để xác định nội dung, nhiệm vụ của nhà nước cần phải thực hiện trong phát triển NNCNC để phát huy những ưu thế và khắc phục những mặt trái của cơ chế thị trường.

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp logic kết hợp với phương pháp lịch sử. Phương pháp điều tra khảo sát được sử dụng để thu thập ý kiến đánh giá của nhà khoa học, nhà quản lý và các đơn vị kinh doanh NNCNC về vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam.

5. Những đóng góp mới của luận án:

- Về lý luận: Xác định nội dung vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC trong mối quan hệ với trị trường để phát huy những ưu thế, hạn chế những khuyết tật của cơ chế thị trường

- Phân tích thực trạng vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2018

- Đề xuất những quan điểm định hướng và giải pháp để hoàn thiện vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam đến năm 2030

6. Kết cấu của luận án

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiêp công nghệ cao ở Việt Nam 

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC

Chương 3: Thực trạng vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2018

Chương 4: Những quan điểm và giải pháp hoàn thiện vai trò của nhà nước trong phát triển NNCNC ở Việt Nam đến năm 2030

Chương 1

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRÒ 
CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO

1.1. Nhóm những công trình nghiên cứu về nông nghiệp và NNCNC

1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về vai trò của nhà nước đối với nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

1.3. Những công trình nghiên cứu về thực trạng vai trò của Nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam

1.4. Những kết quả chủ yếu và khoảng trống nghiên cứu

Những thành quả có thể kế thừa bao gồm: Khái niệm NNCNC; Đặc điểm NNCNC; Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường; Vai trò của nhà nước đối với phát triển đổi mới và sáng tạo; Thực trạng phát triển của nền nông nghiệp và NNCNC ở Việt Nam; Một số chính sách của nhà nước và tác động của chúng đối với phát triển nông nghiệp ở Việt Nam

Những khoảng trống nghiên cứu:

- NNCNC là một lĩnh vực khá mới đối với nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam là một đề tài nghiên cứu mới mà chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về nội dung này. 

Tác giả nghiên cứu vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC dưới góc độ kinh tế chính trị nhằm làm rõ nội dung vai trò của nhà nước trong mối quan hệ với thị trường để thúc đẩy phát triển NNCNC ở Việt Nam hiện nay. 

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC 
ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

2.1. KHÁI LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

2.1.1. Khái niệm nông nghiệp công nghệ cao 

2.1.2. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

2.1.3. Điều kiện tiền đề để phát triển NNCNC

NNCNC là nền nông nghiệp tiếp cận và ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới vào sản xuất nông nghiệp trên cơ sở nâng cao năng lực công nghệ quốc gia nhằm mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng vượt trội, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững.

Để phát triển NNCNNC, ở tầm vĩ mô, cần có sự ổn định kinh tế vĩ mô và sự dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công  nghiệp và dịch vụ; sự phát triển của các ngành công nghệ cao. Ở tầm vi mô, cần có các nguồn lực cần thiết cho phát triển NNCNC bao gồm: Quy mô đất đai tập trung ở một mức độ nhất định; Vốn đầu tư; Năng lực công nghệ quốc gia; Quy mô và chất lượng nguồn nhân lực; Kết cấu hạ tầng vật chất cho phát triển NNCNC

2.2. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NNCNC
2.2.1. Khái niệm và tính tất yếu về vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC

Vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC là chức năng, nhiệm vụ mà nhà nước cần phải thực hiện để gia tăng số lượng và hiệu quả sản xuất NNCNC của một quốc gia.

Vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC là một tất yếu xuất phát từ những ưu thế và thất bại của thị trường trong phát triển NNCNC.
2.2.2. Nội dung vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

2.2.2.1. Nhà nước đảm bảo môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi cho sự phát triển tổng thể nền kinh tế, trong đó có NNCNC

- Đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô: 

- Sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ

- Sư phát triển của ngành công nghệ cao

- Nhà nước tạo động lực cho các chủ thể kinh tế đổi mới và sáng tạo.
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính 
2.2.2.2. Nhà nước định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nhà nước định hướng phát triển NNCNC thông qua chủ trương, đường lối, chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển NNCNC. Nhà nước sử dụng công cụ bộ máy tổ chức, các lực lượng kinh tế để đầu tư, khuyến khích phát triển NNCNC theo định hướng đề ra, tuyên truyền, và sử dụng các biện pháp hành chính (thậm chí là trừng phạt) để định hướng phát triển NNCNC theo đúng chiến lược và quy hoạch đã đề ra.
2.2.2.3. Nhà nước tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển đầy đủ các loại thị trường các yếu tố sản xuất của NNCNC

- Nhà nước thiết lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành các loại thị trường liên quan đến NNCNC bao gồm: thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp, thị trường vốn, thị trường khoa học công nghệ, thị trường đào tạo nguồn nhân lực cho NNCNC
- Yêu cầu tạo lập khuôn khổ pháp lý: cho phép sự xuất hiện của các loại hàng hóa yếu tố sản xuất, bảo vệ quyền sở hữu và tự do trao đổi các yếu tố sản xuất của NNCNC.
2.2.2.4. Nhà nước hỗ trợ cho các chủ thể kinh tế kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao

- Nhà nước tạo điều kiện cho các chủ thể đầu tư NNCNC tiếp cận đất đai; hỗ trợ về vốn bằng cách thiết lập kênh tín dụng riêng với lãi suất và điều kiện tín dụng ưu đãi, phù hợp với đặc điểm phát triển NNCNC; hỗ trợ nguồn lực tài chính, hỗ trợ về thuế; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho NNCNC; hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

2.2.2.5.  Nhà nước giải quyết hài hòa lợi ích kinh tế trong quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nhà nước điều hòa lợi ích kinh tế trong quá trình phát triển NNCNC là một tất yếu

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường:

+ Nhà nước dùng thị trường giải quyết hài hòa lợi ích kinh tế. 

+ Nhà nước dùng các chính sách kinh tế, các lực lượng kinh tế và công cụ hành chính của mình điều tiết và phân bổ lại các quan hệ lợi ích trong quá trình phát triển NNCNC 

2.2.3. Các tiêu chí đánh giá thực hiện vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao

2.2.3.1. Nhóm các tiêu chí trong từng nội dung vai trò

Nhóm tiêu chí đánh giá vai trò ổn định kinh tế vĩ mô: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thu nhập bình quân đầu người, kết quả chuyển dịch cơ cấu lao động; sự phát triển của ngành công nghệ cao; mức độ cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của khu vực tư nhân, sự phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng; kết quả cải cách thủ tục hành chính

Nhóm tiêu chính đánh giá vai trò định hướng của nhà nước đối với phát triển NNCNC: quan điểm, chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án của nhà nước đối với phát triển NNCNC và kết quả thực hiện những chương trình đó ở cấp trung ương và ở một số địa phương

Nhóm tiêu chí đánh giá vai trò của nhà nước tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển đầy đủ các loại thị trường: khuôn khổ pháp lý cho sự xuất hiện hàng hóa các yếu tố sản xuất và trình độ phát triển của các loại thị trường các yếu tố sản xuất trong NNCNC

Nhóm tiêu chí đánh giá hỗ trợ nguồn lực đầu vào của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

-  Những chính sách hỗ trợ của nhà nước về tiếp cận đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng đối với NNCNC

- Kết quả thực hiện chính sách
- Đánh giá của các chủ thể đầu tư NNCNC về khả năng tiếp cận chính sách và tác động của chính sách đối với đơn vị của mình


Nhóm tiêu chí đánh giá vai trò nhà nước giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các chủ thể kinh tế trong phát triển NNCNC 

- Các chính sách của nhà nước để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, nông dân trong phát triển NNCNC

- Số lượng chuỗi liên kết hợp tác phát triển NNCNC được thiết lập

-  Sự thay đổi về thu nhập, mức sống, việc làm khi phát triển NNCNC

-  Sự phân hóa giàu nghèo khi chuyển đổi nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại

Nhóm tiêu chí đánh giá tổng quát vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC.

- Sự phát triển NNCNC

- Nội dung vai trò của nhà nước trong mối quan hệ thị trường

- Phương thức nhà nước thực hiện vai trò
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC
2.2.3.1. Các nhân tố bên ngoài nhà nước: Trình độ phát triển của các loại thị trường trong nông nghiệp; Trình độ phát triển nông nghiệp của mỗi quốc gia; Sự biến động của thị trường trong nước và thế giới; Sự biến đổi của khí hậu, của điều kiện tự nhiên.
2.2.4.2. Nhân tố về phía nhà nước:Đặc trưng thể chế chính trị và mục tiêu phát triển; Năng lực của nhà nước, bao gồm: Năng lực thiết kế chính sách hỗ trợ NNCNC; Năng lực tài chính của nhà nước; Năng lực thực thi chính sách hỗ trợ đối với NNCNC: 

2.3. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ THỰC HIỆN VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NNCNC
2.3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia

2.3.1.1. Kinh nghiệm của Israel

2.3.1.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản

2.3.1.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc

2.3.2. Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam


2.3.2.1. Nhà nước là nhà đầu tư lớn cho phát triển NNCNC trong thời kỳ đầu. 

Những quốc gia phát triển thành công trong NNCNC đều có đầu tư rất lớn từ phía nhà nước. Nhà nước trở thành nhà đầu tư lớn, thực hiện nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và chuyển giao, lan tỏa những tiến bộ kỹ thuật đó trong sản xuất nông nghiệp, trực tiếp xây dựng các chương trình phát triển NNCNC (Trung Quốc). Vốn đầu tư của nhà nước là nhân tố vốn mồi để thu hút vốn đầu tư tư nhân tư nhân vào nông nghiệp (Israel). Bên cạnh đó nhà nước hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển NNCNC trong giai đoạn đầu

2.3.2.4. Sử dụng quan hệ thị trường cạnh tranh tạo động lực đổi mới sáng tạo. 

Sử dụng quan hệ thị trường là một nguyên tắc cốt lõi trong phát triển NNCNC ở các nước hiện nay. Kinh nghiệm ở Nhật Bản, Israel và Trung Quốc đều chỉ rõ vai trò của nhà nước ở những quốc gia này là tạo lập cơ chế để các thị trường hoạt động nhờ đó các nguồn lực phát triển NNCNC được huy động và sử dụng hiệu quả.

2.3.2.3. Nhà nước tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư tư nhân vào NNCNC



Nhà nước ở các quốc gia đều có chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng để thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào nông nghiệp, coi nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp là nhân tố thúc đẩy đổi mới công nghệ trong nông nghiệp.

Nhà nước đều tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng vật chất hiện đại để phát triển NNCNC.

2.4.2.2. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp

 Kinh nghiệm của Nhật Bản và Israel đã chỉ ra rằng, để phát triển NNCNC có hiệu quả, nhà nước cần làm tốt công tác quy hoạch một cách đồng bộ.

2.4.2.5. Nhà nước giải quyết những xung đột nảy sinh trong quá trình phát triển NNCNC

Nhật Bản hỗ trợ này giúp người nông dân nhỏ vẫn được thực sự làm chủ trên mảnh ruộng của mình. Các Kibutz ở đều xây dựng những cơ sở hạ tầng được sử dụng chung, kể cả các phòng nghiên cứu và thí nghiệm, tạo điều kiện cho mọi người đều có thể sử dụng và phân phối thành quả một cách công bằng, làm giảm phân hóa giàu nghèo trong nông nghiệp, tạo ra sự ổn định và trật tự xã hội.

Chương 3

THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2010 
ĐẾN NĂM 2018

3.1. THỰC TRẠNG  VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO  Ở VIỆT NAM TỪ NĂM  2010 ĐẾN NĂM  2018 THEO TỪNG NỘI DUNG 

3.1.1. Thực trạng vai trò của nhà nước duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô

*Nhà nước duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô

* Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong lực lượng lao động giảm

*  Quyền sở hữu và tự do kinh doanh được thực hiện.

* Bước đầu tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng

3.1.2. Thực trạng vai trò định hướng của nhà nước đối với phát triển NNCNC
Nhà nước định hướng phát triển NNCNC trong Nghị quyết 26/NQ-TW năm 2008 về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020;  Kế hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Luật Công nghệ cao (2008); Chương trình Quốc gia 2457 Phát triển Công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ; Quyết định số 176/QĐ-TTg, ký ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2015 của về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quan điểm chỉ đạo, định hướng, quy hoạch tổng thể và chương trình phát triển NNCNC quốc gia là cơ sở chỉ đạo để các tỉnh và thành phố trong cả nước tiến hành xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển NNCNC ở mỗi địa phương.

Công tác quy hoạch định hướng phát triển NNCNC còn chậm, thiếu nguồn lực tài chính để thực hiện, chưa dựa trên năng lực thực hiện trên thực tế. Vì vậy, mục tiêu của Chương trình phát triển NNCNC không đạt được mục tiêu đề ra.

3.1.3. Thực trạng vai trò của nhà nước tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển đầy đủ thị trường các yếu tố sản xuất cho NNCNC
3.1.3.1. Thực trạng vai trò của nhà nước tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp
3.1.3.2.  Thực trạng vai trò của nhà nước trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển thị trường vốn đầu tư phát triển NNCNC

3.1.3.3. Vai trò của nhà nước tạo khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển thị trường khoa học công nghệ

3.1.3.4. Vai trò của nhà nước trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển thị trường đào tạo nguồn nhân lực cho NNCNC

Nhận xét chung: nhà nước đã tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành các đơn vị kinh tế tự chủ trên thị trường này (trừ thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp) và từng bước thực hiện tự do trao đổi. Tuy nhiên các thị trường này đều vừa mới hình thành, giá trị giao dịch thấp cả phía cung và phía cầu, nhiều khuôn khổ pháp lý vẫn ở giai đoạn thí điểm, chưa triển khai diện rộng.
3.1.4. Thực trạng vai trò của nhà nước hỗ trợ, tạo lập những tiền đề cần thiết cho sự phát triển NNCNC. 

3.1.4.1. Thực trạng vai trò của nhà nước hỗ trợ tích tụ và tập trung ruộng đất để phát triển NNCNC

Nhà nước thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất diễn ra nhanh hơn bằng cách: Sớm công bố quy hoạch đất đai liên quan đến phát triển NNCNC và cam kết không điều chỉnh quy hoạch đất đai trong thời gian thực hiện dự án đầu tư; Xây dựng quy hoạch các khu, các vùng NNCNC; Chính quyền ở một số địa phương thực hiện cơ chế thí điểm chính quyền trung gian trong thuê đất giữa doanh nghiệp và nông dân để hình thành khu NNCNC ở Hà Nam, Thái Bình;  Chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ gia đình liên doanh, liên kết với nhau dưới hình thức hợp tác xã hoặc các chuỗi cung ứng nông phẩm công nghệ cao

Kết quả: các hình thức kinh doanh NNCNC ngày càng gia tăng. Tính đến năm 2020, cả nước có 7 khu NNCNC đi vào hoạt động, 9 vùng NNCNC được công nhân, 49 doanh nghiệp NNCNC và rất nhiều mô hình, diện tích canh tác NNCNC ngày càng tăng.

3.1.4.2.  Thực trạng vai trò nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư phát triển NNCNC

*Thực trạng vai trò nhà nước hỗ trợ tín dụng phát triển NNCCNC

- Gói tín dụng 100.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường từ 0,5-1,5% cho các dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
- Ở cấp trung ương, gói tín dụng 100.000 tỷ hỗ trợ lãi suất cho phát triển NNCNC, nông nghiệp sạch tính đến năm 2018 đã giải ngân được trên 30% (khoảng 39.000 tỷ với 16.800 khách hàng). 
- Báo cáo tổng hợp từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, doanh số cho vay nông nghiệp ứng dụng CNC giai đoạn 2015-2018 vẫn còn rất thấp, năm 2015 là 187 tỷ đồng, năm 2016 là 126 tỷ đồng, năm 2017 là 349 tỷ đồng và cao nhất năm 2018 là 359 tỷ đồng. Năm 2018, tỷ trọng cho vay nông nghiệp ứng dụng CNC trong tổng cho vay nông nghiệp nông thôn là 1,489%.
*Thực trạng vai trò của Nhà nước thu hút doanh nghiệp đầu tư vào NNCNC 

Ở cấp trung ương, nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và NNCNC. Luật Công nghệ cao; Quyết định số 49/2010/QD-TTg; Quyết định 66/2014/QĐ-TTg; Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg; Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg; Nghị định 57/2018/NĐ-CP; Nghị định số 58/2018/NĐ-CP; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP; Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg. Các doanh nghiệp đầu tư vào NNCNC được hưởng ưu đãi về thuế, về tiếp cận đất đai với chế độ ưu đãi cao nhất. Ngoài chính sách ưu đãi của trung ương, chính quyền tại các địa phương cũng bổ sung thêm chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư vào NNCNC ở địa phương mình.

Kết quả: số lượng doanh nghiệp đầu tư vào NNCNC tăng theo các năm. Tính đến năm 2020, Hà Nội có 129 doanh nghiệp đầu tư vào NNCNC, Lâm Đồng thu hút được 7 nhà đầu tư nước ngoài, 253 doanh nghiệp có dự án NNCNC. Cả nước có hơn 1000 HTX đầu tư vào NNCNC 

3.1.4.3. Thực trạng vai trò nhà nước hỗ trợ về khoa học công nghệ cho phát triển NNCNC:

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có vốn điều lệ là 1000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
Triển khai 2 chương trình khoa học công nghệ trong nông nghiệp: Chương trình phát triển giống một số cây trồng chủ lực và Chương trình Công nghệ sinh học trọng điểm quốc gia
Nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ các đơn vị chuyển giao công nghệ hiện đại và trực tiếp thực hiện một số hoạt động chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiêp thông qua trung tâm khuyến nông. Nhà nước có các chính sách hỗ trợ về KHCN đối với những đơn vị ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Kết quả nghiên cứu, Bộ NN-PTNT đã công nhận 210 giống mới (trong đó, giống cây trồng: 157, giống thủy sản: 12; giống cây lâm nghiệp: 22 và giống vật nuôi: 19), 169 tiến bộ kỹ thuật mới (trồng trọt là 71 tiến bộ kỹ thuật, chăn nuôi 34 tiến bộ kỹ thuật, lâm nghiệp 21 tiến bộ kỹ thuật; thủy lợi 28 tiến bộ kỹ thuật, thủy sản 15 tiến bộ kỹ thuật), 81 sáng chế/giải pháp hữu ích đã được công nhận; nhiều công trình được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; 1.889 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế; 4324 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước

Nhà nước vẫn tập trung vào nội dung nghiên cứu ứng dụng, chưa triển khai nghiên cứu cơ bản về NNCNC (nghiên cứu về thổ nhưỡng, nguồn nước, biến đổi khí hậu). Đầu tư vào khoa học công nghệ của nhà nước còn thấp, chi phí nhiều vào bộ máy, hiệu quả chưa cao. 

3.1.4.4. Thực trạng vai trò của nhà nước hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho NNCNC

Cả nước có khoảng 850 cơ sở tham gia công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quản lý 32 trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao; đã xây dựng được 140 khung chương trình, giáo trình và 34 kỹ năng nghề nông nghiệp phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, tập huấn. Bộ Giáo dục và đào tạo triển khai Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Trung tâm khuyến nông quốc gia đã tổ chức được 1.535 lớp tập huấn cho khoảng 50.149 cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông tham gia. Năm 2018, tổ chức 295 lớp tập huấn thực hành nông nghiệp tốt cho 8.875 lượt học viên

Tuy nhiên, chất lượng của Chương trình đào tạo nghề ở nông thôn; chương trình đào tạo nghề qua trung tâm khuyến nông chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển NNCNC, người nông dân chưa tin tưởng vào chuyển giao kỹ thuật của hệ thống khuyến nông.

3.1.4.5. Thực trang vai trò của nhà nước hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho đơn vị NNCNC

* Mở rộng thị trường nước ngoài, đa dạng hóa thị trường nông sản xuất khẩu

- Nông sản Việt có mặt ở hơn 180 quốc gia. Giá trị xuất khẩu nông sản 19,15 tỷ USD (năm 2010); 30,14 tỷ USD; (năm 2015) 41,3 tỷ USD (năm 2019)

- Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch và thị trường Trung Quốc

- Công tác thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp xuất khẩu trong và ngoài nước cập nhật, hiệu quả hơn

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến thương mại, sử dụng ngày càng nhiều hơn công nghệ thông tin, kết nối internet, các hình thức thương mại điện tử…
* Phát triển thị trường trong nước:

Nhà nước tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, hỗ trợ các tiêu thụ nông sản công nghệ cao thông qua hỗ trợ xúc tiến thương mại, tổ chức các hội chợ thương mại nông sản an toàn, đặc sản địa phương vùng miền, nông sản tiêu chuẩn Vietgap. Tuy nhiên, quản lý nhà nước về thị trường nông sản còn yếu, đặc biệt là hệ thống thông tin thị trường và xử lý vi phạm.


3.1.5. Thực trạng vai trò của nhà nước trong giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế trong quá trình phát triển NNCNC

Nhà nước đã giải quyết hài hào quan hệ lợi ích trong quá trình phát triển NNCNC, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân trên địa bàn nông thôn. Năm 2016, tỷ lệ hộ nông thôn có xe máy chiếm 83,3% tổng số hộ, tăng 7,6 điểm phần trăm so với năm 2011; tỷ lệ hộ có tủ lạnh 64,2%, tăng 33,5 điểm phần trăm; tỷ lệ hộ có bình nước nóng 20,5%, tăng 13,8 điểm phần trăm; tỷ lệ hộ có người sử dụng điện thoại di động 89,5%, tăng 7,4 điểm phần trăm. Năm 2016 có 3,9 triệu hộ sử dụng Internet, chiếm 24,4% tổng số hộ khu vực nông thôn; 9,5% hộ sử dụng máy vi tính kết nối Internet, tăng 6,5 điểm phần trăm so với năm 2011. 

3.2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NNCNC Ở VIỆT NAM

3.2.1. Những thành công

Trong giai đoạn 2010-2020, vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC đã đạt được những thành tựu nổi bật sau:

* Nhà nước đã xác định đúng vai trò của từng chủ thể trong phát triển NNCNC 

Nhà nước đã xác định: lực lượng chủ yếu phát triển NNCNC là các hộ gia đình nông dân liên kết chặt chẽ với nhau dưới hình thức hợp tác xã, còn các doanh nghiệp là đầu tầu dẫn dắt nông nghiệp đi lên sản xuất lớn, hiện đại. Vai trò của Nhà nước đối với phát triển NNCNC tạo lập môi trường vĩ mô ổn định cho sự phát triển NNCNC; Nhà nước định hướng phát triển NNCNC; Nhà nước tạo lập khuôn phổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển các loại thị trường liên quan đến NNCNC; Nhà nước hỗ trợ phát triển NNCNC ở những khía cạnh thị trường chưa thực hiện được; Nhà nước giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các chủ thể kinh tế trong quá trình phát triển NNCNC

* Nhà nước duy trì sự ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vi mô. 

Trong giai đoạn 2010-2018, nhà nước đã thành công trong việc xác lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, sự ổn định về chính trị xã hội. Nhà nước đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 5%, lạm phát được kiểm soát dưới 5%, thu nhập mức sống của người dân được cải thiện nhiều. Nhà nước còn thành công trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khuyến khích các hình thức và hoạt động kinh doanh mới. 

*  Nhà nước từng bước tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển quan hệ thị trường trong NNCNC. 

Trong giai đoạn 2010-2010, nhà nước định hình rõ phương thức thực hiện phát triển nền kinh tế nói chung và NNCNC, dùng quan hệ thị trường, nguyên tắc thị trường để phân bổ nguồn lực hiệu quả, dùng tự do cạnh tranh để tạo động lực phát triển đẩy. Nhà nước nỗ lực tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành các quan hệ thị trường liên quan đến NNCNC. Nhà nước đã thiết lập khuôn khổ pháp lý để thiết lập quan hệ tín dụng và huy động vốn đầu tư theo nguyên tắc thị trường; đổi mới cơ chế quản lý khoa học công nghệ và cơ sở đào tạo công lập để thúc đẩy sự hình thành và phát triển trên thị trường khoa học công nghệ; sử dụng lực lượng thị trường để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho NNCNC; dùng quan hệ thị trường đề giải quyết hài hòa lợi ích kinh tế của các chủ thể kinh tế phát triển NNCNC. 

* Nhà nước hỗ trợ phát triển NNCNC bằng phương thức phù hợp. 

Trong giai đoạn 2010- 2020, Nhà nước đã đổi mới cơ chế hỗ trợ đối với đơn vị kinh tế NNCNC, hạn chế hỗ trợ trực tiếp và chuyển sang hỗ trợ gián tiếp bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp về cải thiện kết cấu hạ tầng ở khu, vùng NNCNC, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ lãi suất tín dụng trong môi trường cạnh tranh, hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu, cung cấp thông tin về các chính sách. Nhà nước hỗ trợ các đơn vị kinh doanh NNCNC bằng cách phát triển các dịch vụ hỗ trợ NNCNC như dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ khuyến nông, dịch vụ xúc tiến thương mại, dịch vụ kiểm định chất lượng nông sản, dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực… Các loại hình dịch vụ đó vừa mở rộng dư địa cho sự phát triển kinh tế tư nhân, vừa nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ phát triển NNCNC. 

*Nhà nước tạo lập khuôn khổ pháp lý về nguồn đầu tư công theo hướng nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Nhà nước đã xây dựng tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đầu tư công, công khai, minh bạch đối tượng được hưởng thụ hỗ trợ, công khai, minh bạch trong quyết toán kinh phí đầu tư … Đồng thời, nhà nước   thực hiện xã hội hóa, huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế khác vào đầu tư, quản lý, khai thác, cung ứng các dịch vụ công trong nông nghiệp 

*  Nhà nước cũng đã giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa các chủ thể trong quá trình phát triển NNCNC trên nguyên tắc thị trường, đồng thời hỗ trợ nông dân trong phát triển NNCNC. Bên cạnh việc sử dụng các quan hệ thị trường để phân phối lợi ích nhằm tạo công bằng theo sự đóng góp của các chủ thể kinh tế, vừa tạo động lực cho sự phát triển NNCCNC, nhà nước có sự hỗ trợ đối với những đối tượng khó khăn trong tiếp cận và khai thác các quan hệ thị trường. Điều này, vừa tạo ra sự ổn định xã hội, tạo ra sự đồng thuận, thúc đẩy đổi mới và phát triển tiến lên định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước trong công cuộc đổi mới và phát triển.

3.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả tích cực, vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2018 còn có những điểm hạn chế sau: 

* Môi trường kinh tế vĩ mô còn một số bất ổn:  

+ Kinh tế tư nhân chưa phát triển vững chắc: mặc dù có chính sách khuyến khích phát triển nhưng tỉ trọng của khu vực kinh tế tư nhân vẫn chỉ dao động từ 38-43% GDP và ít thay đổi trong những năm gần đây

+ Môi trường cạnh tranh chưa thực sự lành mạnh, bình đẳng, đặc biệt là sự xuất hiện của doanh nghiệp sân sau. Theo dữ liệu khảo sát của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, trong 4 năm (2015 – 2018), tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng có sự ưu ái doanh nghiệp sân sau, doanh nghiệp thân hữu chưa bao giờ nhỏ hơn 70%

+ Cải cách hành chính mới chỉ thực hiện bề nổi, chưa đi vào thực chất: có những “khoảng tối” mà từ trước đến nay chưa chạm tới như thủ tục hành chính liên quan đến quy hoạch, phân bổ nguồn lực đầu tư chi tiêu công, sắp xếp lại bộ máy sao cho thực sự tinh gọn, hiệu quả.

* Khuôn khổ pháp lý để phát triển các loại thị trường đầu vào trong nông nghiệp chưa tạo lập đầy đủ và đồng bộ
- Khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành thị trường liên quan đến quyền sử dụng đất nông nghiệp chưa hình thành đầy đủ. Các chính sách kích cung trên thị trường khoa học công nghệ, thị trường đào tạo nguồn nhân lực trong NNCNC vừa mới ban hành từ năm 2015 và đang ở giai đoạn thí điểm. Việc vận dụng cơ chế thị trường cạnh tranh trong việc phân bổ nguồn lực đầu tư, mua sắm công theo nguyên tắc đấu thầu cũng đang trong bước đầu triển khai, còn nhiều lỗ hổng. 

- Khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành thị trường các dịch vụ các yếu tố đầu vào cho NNCNC như dịch vụ thủy lợi, dịch vụ khuyến nông, dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ xúc tiến thương mại vừa mới hình thành và đang trong quá trình triển khai (Luật thủy lợi, Luật khoa học công nghệ, Luật chuyển giao công nghệ, Nghị định 83 về khuyến nông). Thị trường dịch vụ các yếu tố đầu vào của NNCNC đều yếu cả phía cung và phía cầu.

- Các hình thức hỗ trợ pháp lý chưa được xây dựng và thực hiện.

* Vai trò định hướng của nhà nước đối với phát triển NNCNC chưa hiệu quả: 

- Quy hoạch phát triển NNCNC hình thành chậm, chất lượng công tác quy hoạch chưa cao: chưa thống nhất đầu mối quy hoạch nên chưa hạn chế được tình trạng phát triển NNCNC một cách tự phát; quy hoạch chưa gắn liền với nguồn lực tài chính nên tính khả thi không cao, quy hoạch chỉ như bản vẽ về ước mơ phát triển NNCNC; quy hoạch không dựa trên thu thập thông tin, đánh giá dữ liệu thực tế nên nhiều quy hoạch còn chưa phù hợp. 

* Những chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với NNCNC nhiều nhưng chưa thực chất, khó tiếp cận: 

- Nội dung hỗ trợ của nhà nước chưa hướng đến nội dung vai trò của nhà nước: còn hỗ trợ trực tiếp các nguồn lực: đất đai, vốn, công nghệ giống cây trồng và kỹ thuật canh tác mà chưa tập trung vào hỗ trợ gián tiếp tạo môi trường cho sự phát triển NNCNC: môi trường cạnh tranh khuyến khích đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản (nghiên cứu thổ những, nước ngầm, biến đổi khí hậu), đào tạo nguồn nhân lực.

- Phương thức hỗ trợ: mang tính cá biệt, xét duyệt từng đối tượng cụ thể, tạo ra sự không công bằng về cơ hội tiếp cận chính sách ưu đãi, chi phí không chính thức để được hưởng ưu đãi là hiện tượng phổ biến

- Những chính sách ưu đãi được triển khai chậm, thiếu nguồn lực để thực hiện; thủ tục để xét duyệt ưu đãi phức tạp, mất nhiều thời gian.

* Nguyên nhân của những hạn chế là: 

- Nguyên nhân thuộc về nhà nước:

+ Do hạn chế về nguồn lực vật chất và do lựa chọn ưu tiên cho mục tiêu phát triển công nghiệp và dịch vụ: Việt Nam là một nước đang phát triển, nguồn lực tích lũy được từ nội bộ nền kinh tế còn thấp, lại phải phân bổ cho nhiều mục tiêu phát triển khác nhau làm cho nguồn lực của nhà nước đầu tư vào NNCNC còn hạn chế. 

+ Do hạn chế về năng lực hoạch định chính sách của nhà nước: Năng lực quản lý của nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và mạnh mẽ của cơ chế thị trường: từ khâu dự báo, tầm nhìn, hoạch định, lập kế hoạch định hướng phát triển NNCNC, đến khâu ban hành chính sách đồng bộ với tất cả các cấp và triển khai, thực hiện chính sách. 

+ Hạn chế trong năng lực triển khai và thực thi chính sách: Quá trình thực hiện triển khai các chính sách từ cấp trung ương đến cấp địa phương còn mất nhiều thời gian cho nên các chính sách có độ trễ lớn. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong thực hiện các chủ trương cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai thực hiện chính sách vẫn còn tồn tại. 

+ Hạn chế về năng lực quản lý và nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức
Quan niệm “nhà nước như một đáng tối cao, ban phát, cấp ưu đãi” cho các chủ thể khác nhau trong xã hội vẫn còn tồn tại, việc chuyển đổi tư duy cán bộ công chức từ nhà nước “cai trị” “quản lý hành chính” sang nhà nước “phục vụ” còn chậm. Tình trạng tham nhũng vặt, sách nhiễu, đòi hỏi về chi phí không chính thức liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai để nhận hỗ trợ của nhà nước vẫn là hiện tượng phổ biến. 

+ Sự thiệt hại về lợi ích kinh tế đã hạn chế sự đổi mới trong nông nghiệp: Chuyển đổi cơ chế quản lý làm thay đổi hệ thống các quan hệ lợi ích giữa các lực lượng khác nhau trong xã hội. hệ thống lợi ích cũ còn muốn níu giữ cơ chế quản lý cũ để đảm bảo lợi ích kinh tế của mình
- Nguyên nhân khách quan:

+ Do trình độ thấp của các quan hệ thị trường trong phát triển NNCNC: Do xuất phát điểm của nông nghiệp Việt Nam thấp, sự hình thành và phát triển các quan hệ thị trường trong nông nghiệp hình thành chậm, còn ở trình độ thấp, cho nên chưa phát huy được vai trò tích cực của các quan hệ thị trường. Chính sự phát triển chưa đầy đủ của các quan hệ thị trường đã dồn gánh nặng phát triển NNCNC lên vai nhà nước, buộc nhà nước phải gồng mình làm thay vai trò của thị trường trong điều kiện nguồn lực tài chính còn hạn chế

+ Do tính chất chuyển đổi cơ chế quản lý nền kinh tế:  Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường. Những hạn chế về năng lực quản lý của nhà nước đối với bộ máy đang trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung như Việt Nam là không thể tránh khỏi. 

+ Văn hóa kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đang trong quá trình hình thành: Nhận thức của người dân và doanh nghiệp về lợi ích kinh tế chưa đúng đắn, chưa thống nhất, chưa tìm đươc tiếng nói chung trong quan hệ lợi ích nên chưa thiết lập được quan hệ xây dựng và phát triển NNCNC một cách bền vững, lâu dài.
Chương 4

NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀI TRÒ 
CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
4.1. BỐI CẢNH MỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NNCNC Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

4.1.1. Bối cảnh thế giới

Cách mạng khoa học công nghệ phát triển tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Trong nông nghiệp, nhiều ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp làm thay đổi phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp

Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại đi đôi với xu hướng co cụm, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc do tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa. Xu hướng này cũng ảnh hướng lớn sự phát triển của nông nghiệp ở mỗi quốc gia.

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ngày càng nặng nề hơn: thiên tai, hạn hán, nước biển dâng ảnh hưởng nhiều đến không gian sản xuất nông nghiệp và phương thức sản xuất nông nghiệp.

Thị trường thế giới rộng mở nhưng cơ cấu thay đổi nhanh chóng theo hướng sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn và có lợi cho sức khỏe con người. 

4.1.2. Bối cảnh trong nước

* Thuận lợi

- Kinh tế thị trường ở Việt Nam ngày càng phát triển, càng khẳng định được ưu thế không thể phủ nhận của mình là tạo động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, tự do cạnh tranh kích thích sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả đối với nền kinh tế Việt Nam

- Thu nhập và mức sống tăng lên thì nhu cầu về nông phẩm sạch, an toàn ngày càng tăng. Đây là nguồn cầu quan trọng, tạo động lực thúc đẩy NNCNC phát triển trong thời gian tới.

- Trình độ người lao động ngày càng cao cũng tạo thuận lợi cho việc tạo ra và ứng dụng những công nghệ mới trong sản xuất nói chung và trong nông nghiệp nói riêng.

*Thách thức:

- Thực trạng nền kinh tế và nền nông nghiệp nhỏ lẻ hiện đang là rào cản lớn đối với phát triển NNCNC

- Nông nghiệp nước ta tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn, đồng thời đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ chiến tranh thương mại, chủ nghĩa bảo hộ và hàng rào kỹ thuật đối với xuất khẩu nông sản ngày càng cao hơn

- NNCNC chịu tác động nặng nề hơn bởi nông nghiệp phải chịu cạnh tranh các nguồn lực (vốn, nhân lực, đất đai…) một cách gay gắt do quá trình đô thị hóa, sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ

- Khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ thông tự động hóa tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng lên. Đây là một nhân tố cản trở ứng dụng công nghệ cao ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

- Sự hoàn thiện vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC cũng đối mặt với những thách thức hạn chế về năng lực thực hiện từ bản thân nhà nước

4.2. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN HOÀN THIỆN VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NNCNC Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

4.2.1. Quan điểm hài hòa trong chiến lược phát triển tổng thể nền kinh tế
 
Hoàn thiện vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC phải đảm bảo hòa trong chiến lược tổng thể của nền kinh tế, phù hợp với nguồn lực tài chính và sự phát triển tương ứng của công nghiệp, dịch vụ. sư phát triển NNCNC gắn liền với sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, đảm bảo sự ổn định vĩ mô và hướng tới mục tiêu phát triển chung của nền kinh tế 
4.2.2. Quan điểm tôn trọng nguyên tắc và quy luật của thị trường

Hoàn thiện vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc phát triển kinh tế thị trường. Theo đó, thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiết NNCNC
4.2.3. Quan điểm hài hòa lợi ích và phát triển bền vững

Hoàn thiện vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC trên cơ sở bền vững, giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích của các lực lượng khác nhau trong xã hội, tạo ra sự ổn định xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển. 

4.3. NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HOÀN THIỆN VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NNCNC TRONG THỜI GIAN TỚI

4.3.1. Hoàn thiện vai trò của nhà nước trong việc tạo lập ổn định kinh tế vĩ mô

- Gỡ bỏ những rào cản cho sự phát triển của khu vực tư nhân, đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước 

- Thực hiện cải cách hành chính một cách thực chất hơn 

4.3.2. Nâng cao năng lực quy hoạch của nhà nước về NNCNC

- Đảm bảo tính thống nhất về đầu mối và nội dung quy hoạch phát triển NNCNC

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xây dựng quy hoạch trong đó bắt buộc phải tiến hành các cuộc điều tra, khảo sát thu thập thông tin làm cơ sở để xây dựng quy hoạch phát triển NNCNC

- Hoàn thiện cơ chế chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xây dựng, phê duyệt và triển khai quy hoạch về phát triển NNCNC

4.3.3. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển các loại thị trường liên quan đến NNCNC

Phát triển NNCNC trong điều kiện kinh tế thị trường cần phải hoàn thiện các thể chế thị trường, tạo điều kiện hình thành và phát triển đầy đủ các loại thị trường liên quan đến NNCNC, sử dụng các quan hệ thị trường để huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào NNCNC. Đây là giải pháp mang tính căn bản, lâu dài để phát triển NNCNC

4.3.4. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ NNCNC

- Nhà nước hỗ trợ đúng vai trò: đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng trong các khu, vùng NNCNC

- Đơn giản hóa các thủ tục và tiêu chí để được nhận các gói hỗ trợ, ưu đãi về thuế, tín dụng, hỗ trợ đổi mới liên quan đến NNCNC từ phía nhà nước. 

- Đẩy mạnh phương thức hỗ trợ gián tiếp: thuế, kết cấu hạ tầng, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, phát triển thị trường các dịch vụ hỗ trợ NNCNC
4.3.5. Hoàn thiện chính sách xã hội liên quan đến phát triển NNCNC
Để cân bằng lợi ích, giải quyết hài hòa lợi ích giữa các chủ thể liên quan đến phát triển NNCNC để tạo ra sự ổn định xã hội, Nhà nước cần thực hiện những giải pháp sau:

- Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, hình thành đầy đủ các loại thị trường liên quan đến phát triển NNCNC 

- Hỗ trợ những người yếu thế, những người nghèo thiết lập các quan hệ thị trường trong quá trình phát triển NNCNC 

- Nâng cao nhận thức về cách thức ứng xử phù hợp nhằm tối đa hóa lợi ích giữa các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. 

-Nâng cao năng lực thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp để pháp luật trở thành công cụ hữu hiệu của nhà nước trong việc xử lý những xung đột lợi ích mà thị trường không thể thực hiện.

4.3.6. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật

- Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và lợi ích của mỗi vị trí chức danh, việc làm trong bộ máy nhà nước

- Đẩy mạnh chống tham nhũng

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức

- Gắn lợi ích của công chức với kết quả công việc
KẾT LUẬN

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm cho phát triển NNCNC trở thành xu hướng tất yếu của nông nghiệp thế giới cũng như ở mỗi quốc gia. Để phát triển NNCNC ở mỗi quốc gia, nhà nước giữ vai trò quan trọng. 

Nghiên cứu về vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC Việt Nam, luận án đã tiếp cận vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC dưới góc độ kinh tế chính trị trong mối quan hệ với thị trường. Sử dụng cơ chế thị trường để tạo động lực cho sự phát triển NNCNC vừa có những ưu thế và vừa có những khuyết tật, nên cần thiết có sự can thiệp của Nhà nước để phát huy những ưu thế và khắc phục những thất bại của của cơ chế thị trường. Vì vậy, luận án đã xác định nội dung vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC bao gồm: Nhà nước duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô; Nhà nước định hướng phát triển NNCNC; Nhà nước tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển đầy đủ các thị trường liên quan đến NNCNC; Nhà nước hỗ trợ các chủ thể kinh tế đầu tư kinh doanh NNCNC; Nhà nước giải quyết hài hòa về lợi ích kinh tế trong quá trình phát triển NNCNC.

Luận án đã phân tích thực trạng vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở từng nội dung vai trò, từ đó, đánh giá tổng quát vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC từ năm 2010-2018. Những thành công nổi bật bao gồm: (1)nhà nước đã xác định đúng vai trò của mình đối với phát triển NNCNC và hướng trọng tâm chính sách vào việc thực hiện nhiệm vụ đó; (2) Nhà nước đã xác định đúng chủ thể phát triển NNCNC là doanh nghiệp trong mối liên kết chặt chẽ với nông dân và tập trung tạo môi trường đầu tư thuận lợi ở cả tầm vĩ mô và vi mô để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; (3) Nhà nước đã chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước đối với phát triển NNCNC, giảm hỗ trợ trực tiếp, chuyển sang hỗ trợ gián tiếp (hỗ trợ bằng kết cấu hạ tầng thuận lợi, nguồn nhân lực được đào tạo tốt, thủ tục hành chính đơn giản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp); (4) Nhà nước đã điều hòa được những mâu thuẫn kinh tế nảy sinh trong quá trình phát triển NNCNC, tạo ra sự ổn định xã hội. 

Luận án cũng chỉ ra hạn chế về vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC từ năm 2010 đến năm 2019 bao gồm: kinh tế vĩ mô còn chứa đựng một số yếu tố bất ổn; khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển các yếu tố sản xuất của NNCNC vừa thiếu, vừa yếu; chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với NNCNC còn chưa phù hợp với thực tiễn và khó tiếp cận; NNCNC còn chưa phát triển bền vững, chưa khẳng định được tính hiệu quả của nó. Nguyên nhân của những hạn chế bao gồm: Nguyên nhân từ phía nhà nước: do hạn chế về năng lực tài chính; do hạn chế về năng lực quản lý: từ năng lực hoạch định, đến năng lực thực thi và triển khai chính sách; do hạn chế về nhận thức, tư duy và năng lực chuyên môn của một số bộ phận công chức. Nguyên nhân khách quan bao gồm: do trình độ phát triển thấp của các quan hệ thị trường; do tính chất của nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý sang cơ chế thị trường; do văn hóa kinh tế thị trường đang trong quá trình hình thành. 

Trên cơ sở đó, luận án đề xuất hệ thống quan điểm và những giải pháp để thực hiện tốt vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC đến năm 2030. Những giải giáp bao gồm: giải pháp để nhà nước duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô; giải pháp tăng cường năng lực định hướng của nhà nước đối với phát triển NNCNC; giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển thị trường các yếu tố sản xuất trong phát triển NNCNC; giải pháp đổi mới chính sách hỗ của nhà nước đối với NNCNC; và giải pháp hoàn thiên chính sách xã hội trong phát triển NNCNC. Trong các giải pháp đó, nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế cho sự phát triển đầy đủ các loại thị trường liên quan đến NNCNC và hoàn thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp là giải pháp mang tính căn bản, lâu đài để phát triển NNCNC ở Việt Nam trong thời gian tới. Những giải pháp về nâng cao năng thực thực thi chính sách là giải pháp trước mắt để phát huy vai trò của nhà nước đối với phát triển NNCNC ở Việt Nam.









